
KHỐI 1

SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU

1 HĐTN TV TV TA -Hiền TNXH-Quỳnh Đạo đức TV HDTH-Quỳnh TV

2 GDTC-Nga HDTH Â.N -  Hải TA -Hiền Toán.Hồ.Hương BDHS TV MT-Yến HĐTN-Lan

3 TV BDNK TV TNXH-Quỳnh TV GDTC-Nga TV BDNK TV

4 Toán TV TV Toán HĐTN

5

1 HĐTN HDTH-Phương Toán TV Toán.Hồ.Hương BDHS Toán MT-Yến TV

2 ÂN (Hải) TA -Hiền TV Đ.đức TV BDNK TV BDNK TV

3 TV TA -Hiền TNXH-Quỳnh HDTH TV HĐTN-Lan TV TNXH-Quỳnh GDTC-Nga

4 TV TV GDTC-Nga TV HĐTN

5

1 HĐTN TA -Hiền TNXH-Quỳnh HDTH TV GDTC-Nga TV TV TV

2 TNXH-Quỳnh MT( Yến) TV HDTH TV Đ.đức-Lan TV BDHS TV

3 ÂN (Hải) GDTC-Nga TV BDNK HĐTN-Lan TA -Hiền TV BDNK TV

4 TV Toán Toán.Hồ.Hương Toán HĐTN

5

1 HĐTN MT( Yến) TV HDTH-Lan TV TV TV HĐTN-Lan TV

2 Toán HDTH-Quỳnh TNXH-Quỳnh TV TV GDTC-Nga TV Đ.đức-Lan TV

3 TA -Hiền BDHS-Phương GDTC-Nga TV Toán.Hồ.Hương BDNK Toán BDNK TNXH-Quỳnh

4 TA -Hiền ÂN - Hải TV TV HĐTN

5
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SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU

1 HĐTN GDTC-Nga TV TV Toán TV TNXH-PhươngHDTH-Phương Toán

2 TV Đọc TV(H) Đ.đức-Phương TA -Linh TV BDHS TV BDNK-Phương TV

3 TV Toán Toán HDTH-Phương TV ÂN -  Hải TV HĐTN-Lan MT- Trang

4 TA -Linh GDTC-Nga TNXH-Phương Toán HĐTN 

5

1 HĐTN BDNK Toán ÂN-Hải TNXH-Phương HDTH-Lan Toán HDTH Toán

2 Toán TNXH-Phương TV GDTC-Nga GDTC-Nga TV TV Đọc TV(H) MT- Trang

3 TV BDHS TV TA -Linh TA -Linh TV TV Đ.đức TV

4 TV HĐTN-Lan Toán TV HĐTN

5

1 HĐTN TA -Linh Toán-HT GDTC-Nga TV BDNK Toán HDTH TV

2 TV Toán MT- Trang ÂN- Hải TV HDTH TV BDHS Toán

3 GDTC-Nga Đạo đức TNXH-Phương HĐTN-Lan TV TNXH-Phương TV Đọc TV(H) TA -Linh

4 TV TV Toán TV HĐTN

5

1 HĐTN TA -Văn GDTC-Nga HDTH TV BDNK Toán Đạo đức Toán

2 TV HĐTN-Lan Toán-HT TNXH-Phương TV HDTH TV GDTC-Nga TV

3 TV Đọc TV(H) TV MT- Trang TNXH-Phương TA -Văn TV BDHS TV

4 Toán TV Toán ÂN-Hải HĐTN

5

1 HĐTN HĐTN-Lan TV TNXH-Phương GDTC-Nga TV TV Đọc TV(H) Toán

2 TV TA -Văn Toán HDTH TNXH-Phương TV TV HDTH TV

3 TV TA -Văn Đạo đức-Lan GDTC-Nga TV BDNK ÂN-Hải BDHS TV

4 Toán MT- Trang Toán Toán HĐTN
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5

SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU

1 HĐTN Đ. đức-M.Hạnh  ÂN-Hải Toán TV HĐTN Toán HDTH TA -Hiền

2 TV GDTC-Nga GDTC-Nga TV C.nghệ-Quỳnh Toán TNXH TNXH TV

3 TV MT( Yến) Tin-N.Hương HDTH TV BDNK TA -Hiền BDNK TV

4 Toán Tin-N.Hương TA -Hiền TA -Hiền Toán

5 HĐTN

1 HĐTN Toán Toán MT( Yến) TA -Hiền C.nghệ-Quỳnh TA -Hiền BDNK GDTC-Nga

2 TV HDTH TV Tin-N.Hương Toán  ÂN-Hải TA -Hiền HĐTN TV

3 TV BDNK TNXH Tin-N.Hương TV HDTH TV TNXH TA -Hiền

4 GDTC-Nga Đ. đức-M.Hạnh TV Toán Toán

5 HĐTN

1 HĐTN Toán TA -Hiền TV TV Toán Toán Tin-N.Hương Toán

2 TV HDTH TA -Hiền BDNK TA -Hiền HDTH TV Tin-N.HươngC.nghệ-Quỳnh

3 TV HĐTN Toán MT-Yến TA -Hiền BDNK Đ. đức-M.Hạnh GDTC-Nga TV

4  ÂN-Hải TNXH TV TNXH GDTC-Nga

5 HĐTN

1 HĐTN Toán TV GDTC-Trường TV  ÂN-Hải Toán HDTH Toán

2 TA -Hiền HDTH Toán HĐTN-Lan TV Tin.N.Hương TV GDTC-Trường TA -Hiền

3 TV BDNK TA -Hiền BDNK Toán Tin-N.Hương TV MT-Yến TNXH

4 TV TA -Hiền Đ. đức-M.Hạnh TNXH C.nghệ-Quỳnh

5 HĐTN
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KHỐI 4

SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU

1 HĐTN Đ. Đức.Quỳnh Toán TV TA-Linh Toán Toán LS&ĐL Tin-N.Hương

2 TV GDTC-Trường TV TV ÂN-Hải HDTH TV HĐTN Tin-N.Hương

3 TV C.nghệ-Trang TA-Linh BDNK MT- Trang K.học TA-Linh K.học GDTC-Trường

4 Toán LS&ĐL TV TA-Linh Toán

5 HĐTN

1 HĐTN MT- Trang C.nghệ-Trang Toán Toán TV Toán TV TV

2 TA-Linh ÂN-Hải GDTC-Trường LS&ĐL TV HĐTN TA-Linh TV Toán

3 TA-Linh GDTC-Trường TV HDTH K.học BDNK LS&ĐL TV Tin-N.Hương

4 Toán TA-Linh Đ. Đức.Quỳnh K.học Tin-N.Hương

5 HĐTN

1 HĐTN Toán TA-Linh Tin-N.Hương C.nghệ-Trang Toán TA-Linh Toán Toán

2 GDTC-Trường HĐTN TA-Linh BDNK TA-Linh TV K.học LS&ĐL K.học 

3 TV ÂN-Hải GDTC-Trường HDTH Đ. Đức.Quỳnh LS&ĐL TV Tin-N.Hương TV

4 TV Toán MT- Trang TV TV

5 HĐTN

1 HĐTN GDTC-Trường Tin-N.Hương TV TV TV ÂN-Hải C.nghệ-Trang TA-Linh

2 Toán TA-Linh Tin-N.Hương HĐTN Toán TV Toán LS&ĐL TA-Linh

3 TV HDTH-Lan Toán BDNK LS&ĐL Đ. Đức.Quỳnh TV MT- Trang Toán

4 K.học K.học TA-Linh TV GDTC-Trường
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5 HĐTN

SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU

1 HĐTN HDTH GDTC-Trường M.thuật.Trang TV Toán K.học Toán TA-Văn

2 TV Tin-N.Hương HĐTN-Lan Đ. Đức.Quỳnh TV TV Â.N-Hải C.nghệ-Trang TA-Văn

3 TV Tin-N.Hương TA-Văn TA-Văn TV LS&ĐL TV LS&ĐL Toán

4 Toán Toán K.học GDTC-Trường HĐTN

5

1 HĐTN TV Toán Đ. Đức.Quỳnh Toán TV TA-Văn Toán GDTC-Trường

2 Toán TV TV TA-Văn TA-Văn TV TA-Văn HĐTN TV

3 Tin-N.Hương LS&ĐL M.thuật.Trang Â.N-Hải K.học HDTH GDTC-Trường BDNK TV

4 C.nghệ-Trang K.học LS&ĐL Tin-N.Hương Toán

5 HĐTN

1 HĐTN Tin-N.Hương Toán TV ÂN-Hải Toán GDTC-Trường TV Toán

2 Toán M.thuật.Trang TA-Văn K.học TV TV Toán TV HĐTN

3 C.nghệ-Trang TV LS&ĐL TA-Văn TV Tin-N.Hương HDTH TA-Văn

4 GDTC-Trường Đ. Đức.Quỳnh HĐTN-Lan LS&ĐL TA-Văn

5 K.học

1 HĐTN ÂN-Hải TA-Văn TV Toán HDTH-PhươngTin-N.Hương LS&ĐL Toán

2 TA-Văn Toán Toán TV TV C.nghệ-Trang GDTC-TrườngĐ. Đức.QuỳnhGDTC-Trường

3 TA-Văn TV TV LS&ĐL K.học M.thuật.Trang Toán TV HĐTN

4 Tin-N.Hương TV TA-Văn K.học HĐTN-Lan

5

1 HĐTN Toán TV-Phương Toán Toán Tin-N.Hương TV Toán C.nghệ-Trang

2 Tin-N.Hương TV K.học M.thuật.Trang TV Đ. Đức.Quỳnh TV LS&ĐL TV

3 GDTC-Trường K.học ÂN-Hải GDTC-Trường TV TA-Văn HDTH-Phương HĐTN-Lan
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THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
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4 TA-Văn TA-Văn LS&ĐL TA-Văn Toán

5 HĐTN

NGƯỜI LẬP

Hồ Thị Hương Lê Thị Thu

HIỆU TRƯỞNG
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